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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B  Tr n Th  Thu H  

Cá    i thẩm nh n   n: 

 ng Tr n   ng  ho ; 

 ng  guy n Th nh Bi n  

- Thư ký phiên toà:  ng Lương  hánh Sơn - Thẩm tr  vi n To  án nhân dân 

th nh phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòngtham gia phiên 

tòa: Ông Tr nh V n Thảo -  iểm sát vi n  

Ngày 26 tháng 3 n m 2021, tại trụ sở Tò  án nhân dân th nh phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ lý số: 10/2021/TLST-HS ngày 20 

tháng 01 n m 2021 theo các Quyết đ nh đư  vụ án r  xét xử số: 

38/2021/Q XXST-HS ngày 15 tháng 3 n m 2021 đối với b  cáo: 

+ N    n H, sinh ng y 18 tháng 01 n m 1967 tại H Phòng;   H TT: T  27 

 c  t  10 , phư ng NX, qu n LC, th nh phố Hải Phòng; ch  ở hi n tại: Số 79 

Tr ng Qu n, x   A, huy n AD, th nh phố Hải Phòng; ngh  nghi p:  guy n Giám 

đốc Công ty T HH d ch vụ    H ng; trình đ  v n h  : 07/12; dân t c:  inh; giới 

t nh:   m; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t   m; con ông  guy n V n Q  đ  

chết  v  b     Th  D ; c  vợ  guy n Th    v  c  02 con; ti n án, ti n sự:  hông; 

nhân thân: Ngày 12/01/2000 có hành vi “T ng trữ, lưu h nh ti n giả”  ti n Trung 

Quốc giả   Ngày 15/01/2009 Cơ qu n An ninh đi u tr  đ  đình chỉ đi u tr  vụ án b  

c n đối với  guy n V n Hải  B  cáo b  bắt tạm gi m kể từ ng y 09/9/2020  C  m t  

-     i  ào  h    ho     áo   u  n  : B   guy n Th  Th y An v  b  

 guy n Th  B ch Thủy - Lu t sư Công ty lu t 1-5 thu c đo n lu t sư th nh phố H 

Phòng. B  An c  m t, b  Thủy vắng m t  

-     i  àm  h n :  

  Ch  Tô H ng Sâm; vắng m t 
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  Anh V  V n Thử; c  m t 

  Anh  guy n V n Luân; vắng m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các t i li u c  trong h  sơ vụ án v  di n biến tại phi n tò , n i dung vụ 

án được t m tắt như s u:  g y 26/7/2019, Chi cục Hải qu n cử  khẩu cảng Hải 

Phòng khu vực II trong quá trình l m thủ tục cho lô h ng theo t  kh i số 

302659626420/B11 ngày 25/7/2019 củ  Công ty T HH Thương mại v  D ch vụ 

   H ng  viết tắt Công ty    H ng  l  G ng thỏi hợp kim, do nghi vấn v  h ng 

h   n n tiến h nh kiểm tr  thực tế h ng h  , kết quả h ng h   l  kim loại dạng 

khối c  m u đ ng đỏ, nghi vấn l  đ ng nấu lại, được đ c th nh khối  Công ty    

H ng tự giám đ nh tại Công ty CP Giám đ nh thương mại Bảo Linh, kết quả tại 

Chứng thư giám đ nh số 075/ /08/2019 xác đ nh: H ng h   l  phế li u đ ng nấu 

lại, được đ c th nh thỏi, khối, c  th nh ph n ch nh l  đ ng 97,06%, trọng lượng 

t nh l  24,43tấn  

C n cứ  i u 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ng y 25/3/2015 củ  B  T i ch nh 

v  khoản 14  i u 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ng y 20/4/2018 củ  B  T i 

ch nh, sử  đ i, b  sung m t số đi u tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Cục Hải 

qu n Hải Phòng xác đ nh giá tr  lô h ng l  1 816 739 351 đ ng, số thuế n p thiếu 

l  399 739 639 đ ng n n đ  khởi tố vụ án Buôn l u v  chuyển đến Cơ qu n Cảnh 

sát đi u tr  Công  n th nh phố Hải Phòng để đi u tr  theo thẩm quy n  

Cơ qu n Cảnh sát đi u tra, Công an th nh phố Hải Phòng trưng c u Vi n 

kho  học hình sự, B  Công  n giám đ nh 122 mẫu kim loại m u đ ng đ  thu giữ  

Tại bản  ết lu n giám đ nh số 1553/C09-P4 ngày 27/3/2020 củ  Vi n kho  học 

hình sự, B  Công  n kết lu n: “80 mảnh kim  oại màu đồn  ký hiệu A1.1 đều  à 

hợp kim  ủ  đồn  (Cu), sắt (Fe), kẽm (Zn), niken ( i), thiế  (Sn),  hì (P ); hàm 

  ợn  trun   ình Cu: 93,46%, Fe: 5,21%, Zn: 0,42%,  i: 0,40%, Sn: 0,30%, P : 

0,21%;  

- 42 mảnh kim  oại màu đồn  ký hiệu A1.2 đều  à hợp kim  ủ  đồn  (Cu), sắt 

(Fe), Niken (Ni), thiế  (Sn),  hì (P ); hàm   ợn  trun   ình Cu: 92,70%, Fe: 

6,32%, Ni: 0,48%, Sn: 0,30%, Pb: 0,20%”   BL 400-402) 

Cơ qu n Cảnh sát đi u tra, Công an th nh phố Hải Phòng đ  trưng c u giám 

đ nh để phục h i v  tr ch xuất dữ li u đi n tử đối với 01 đi n thoại Iphone 8 plus 

v  01 đi n thoại di đ ng LG Stylus 3 do Hảitự nguy n cung cấp  Tại bản  ết lu n 

giám đ nh số 271/ LG  ngày 29/10/2020 củ  Phòng    thu t hình sự Công  n 

th nh phố Hải Phòng kết lu n: “Tìm thấ  11 tin nhắn SMS, 367  u   h i thoại 

 ằn   n   ụn  Z  o n hi  iên qu n đến tr o đổi, mu   án  ô hàn  đồn  phế  iệu 
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hoặ    n  thỏi đú  từ 01/01/2019 đến 30/8/2019 đ ợ    u tron  má ”  tại Z lo 

củ   guy n V n Hải: Tr ng 44 c  ghi “H ng mẫu đ ng”; tr ng 618 c  tr o đ i với 

ngư i t n l  “Phế li u Hưng y n”; tr ng 950 tr o đ i với ngư i t n l  “Cu c sống 

mới” n i dung “Vi  tấm đ ng tản nhi t củ  đt s msung”, “C  15 tấn đ  bốc v  kho 

r i”, tr ng 1074, Hải hỏi “Ch  em c  đ ng không”, “ nh bây gi  thu mu  đ ng 

đỏ” … 

Tại bản kết lu n đ nh giá t i sản số 26 ngày 14/8/2020 củ  H i đ ng đ nh giá 

t i sản trong tố tụng hình sự th nh phố Hải Phòng kết lu n: “24.430 k  phế  iệu 

đồn  đ ợ  đú  thành thỏi, khối,  ó hàm   ợn  trun   ình từ 92,7% đến 93,46% tại 

th i điểm thán  7/2019 là 1.539.100.000 đồn ”  BL 410-424). 

Tr n cơ sở tài li u, chứng cứ thu th p được ngày 07/9/2020, Cơ qu n Cảnh sát 

đi u tr , Công an th nh phố Hải Phòng đ  r  Quyết đ nh khởi tố b  c n, L nh bắt b  

c n để tạm gi m đối với Hảiv  t i Buôn l u, quy đ nh tại khoản 4  i u 188 B  lu t 

Hình sự. 

Quá trình đi u tr  xác đ nh: Công ty T HH Thương mại v  D ch vụ    H ng 

được cấp Giấy chứng nh n đ ng ký do nh nghi p số 0201953669; đ ng ký l n đ u 

ng y 18/3/2019; trụ sở Thôn 1, x   i n Bái, huy n Thủy  guy n, TP Hải Phòng 

 nh  b  V  Th  H ng  gọc ; đại di n theo pháp lu t l   guy n V n Hải.  

Tại Cơ qu n đi u tr  b n đ u Hảikh i nh n: Lô h ng 24 420kg đ ng phế li u 

được đ c th nh khối theo t  kh i hải qu n số 302659626420/B11 ng y 25/7/2019, 

do Hải đi mu  thu gom ở Hưng Y n, Th nh H   v  Hải Phòng không c  h   đơn 

chứng từ   hoảng tháng 4/2019, Hải thỏ  thu n bán cho A Ho ng  ngư i Trung 

Quốc  20 tấn đ ng v  20 tấn g ng, giá 70 000đ ng/1kg đ ng, 12 000đ ng/1kg 

g ng, A Ho ng đ  đ t cọc cho Hải 200 000 000đ ng v  thỏ  thu n khi gom đủ 

hàng thì chuyển h ng cho A Ho ng  A Ho ng cung cấp t n Công ty, đ   chỉ để Hải 

l m thủ tục xuất h ng  Hải li n lạc với Tô H ng Sâm để thu  l m d ch vụ thủ tục 

hải qu n để xuất h ng  

S u đ  Hải th y đ i l i kh i v  kh i:  gày 15/5/2019, Hải với d nh nghĩ  

Công ty    H ng có ký hợp đ ng số 01/H  B để bán 20,7 tấn vỉ phế li u h n 

hợp các loại c  lẫn g ng, đ ng, sắt, nhự , nhôm  giá tr  được t nh theo tỷ l  đ ng  

cho ngư i đ n ông Trung Quốc tên là A Hoàng với đơn giá l  18 300 đ ng/kg  

Hảiđ  gi o đủ số vỉ phế li u tr n cho A Hoàng v  được A Ho ng th nh toán đ y đủ 

cho Hải  S u đ , A Ho ng cùng 02 ngư i Trung Quốc nh  Hải v n chuyển khoảng 

20 tấn kim loại s ng Trung Quốc, trả công cho Hải 46 000 000 đ ng  A Hoàng c m 

01 mẫu kim loại m u đen, k ch thước l  15x15cm đư  cho Hải  Hải biết l  đ ng 

nấu lại  v  đư  thông tin ngư i nh n h ng cho Hải để thực hi n các thủ tục xuất 
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hàng.Tháng 7/2019 Hải c m mẫu h ng đến Công ty Hò  Bình tại đ   chỉ Số 3 L  

Thánh Tông, qu n Ngô Quy n, th nh phố Hải Phòng g p ch  Tô H ng Sâm để 

thu  d ch vụ mở t  kh i xuất khẩu lô h ng   hi đư  mẫu h ng, Hảikhông nói cho 

ch  Sâm biết h ng hóa l  đ ng phế li u nấu lại. Hải v  ch  Sâm thỏ  thu n d ch vụ 

trọn g i cho lô h ng l  36 tri u đ ng/cont iner   g y 24/7/2019, Hảiđ  li n h  với 

ông V  V n Thử l  Phó Giám đốc Công ty To n Thắng để thuê bãi, máy xúc, xe 

nâng củ  Công ty To n Thắng để bốc xếp lô h ng với số ti n l  6 000 000 đ ng  

Ngày 25/7/2019, Hảiđ  t p kết h ng tại kho củ  Công ty To n Thắng r i thuê xe 

cont iner biển kiểm soát 15C-162.68 củ  Công ty T HH DV v n tải biển Phương 

Nam đến để đ ng h ng v o container. Trong quá trình bốc h ng, Hảic  m t để chỉ 

đạo, hướng dẫn vi c xếp h ng vào Container đư  l n xe   hi h ng được bốc xong 

thì v n chuyển đến trạm cân để cân, khối lượng h ng l  24 430kg (g m 122 khối). 

S u đ  Hảichuyển thông tin lô h ng cho ch  Tô H ng Sâm v  y u c u ch  Sâm mở 

tở kh i cho lô h ng  Cùng ng y 25/7/2019, ch  Tô H ng Sâm đ  mở t  kh i số 

302659626420/B11 cho lô h ng v  kh i báo h ng h   l  “g ng thỏi hợp kim, h ng 

mới 100%, xuất xứ Vi t   m”. Hảinh n biết lô h ng l  đ ng phế li u nhưng cung 

cấp s i thông tin v  lô h ng để ch  Tô H ng Sâm kh i báo t n hàng là g ng thỏi 

đ c để không phải l m các thủ tục giám đ nh h ng h   v  không phải ch u thuế. 

S u khi mở t  kh i cho lô h ng, Hảicòn  nh  ch  Tô H ng Sâm soạn thảo hợp đ ng 

mu  bán gửi đến đ   chỉ em il myhangcompany@gmail.com v  nh   guy n Vi t 

Trung, sinh n m 1995, đ   chỉ 89 cụm 5, t  39   i Cấn, phư ng Li u Gi i, qu n 

B   ình, th nh phố H    i in hợp đ ng để Hải ký r i chuyển lại cho ch  Sâm hoàn 

thi n h  sơ xuất khẩu cho lô h ng (BL 575-626).  

Xác minh tại Công ty T HH  i p Tùng, được cung cấp:Công ty  i p Tùng 

không mu  bán, gi  công đ ng phế li u với Công ty    H ng.  ối với 03 h   đơn 

bán lẻ ng y 25/5/2019, ng y 05/6/2019, ng y 08/6/2019 do Hảixin củ  Công ty 

TNHH  i p Tùng v  tự ghi n i dung  BL237   

Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  đ  tiến h nh xác minh Công ty Hòa Bình, xác đ nh 

ngày 22/3/2019, Công ty Hòa Bình có ký hợp đ ng số 01/HB- H với Công ty    

H ng v  vi c cung cấp d ch vụ v n chuyển, kh i báo hải qu n   g y 22/7/2019, 

Hảili n h  thu  vỏ cont iner, l m d ch vụ mở t  kh i để đ ng lô h ng g ng thỏi 

đ c v n chuyển đến Trung Quốc  Công ty Hò  Bình đ  li n h  thu  vỏ cont iner số 

FCIU5330113 củ  h ng t u TS Line - Hải Phòng v  đ   điểm lấy vỏ l  cảng   m 

 ình V , qu n Hải An, th nh phố Hải Phòng  Hảic m l nh cấp vỏ thu  xe xuống 

cảng   m  ình V  để v n chuyển cont iner v  nơi đ ng h ng  Sau khi h ng được 

đ ng v  cân xong v n chuyển v  nơi t p kết l  cảng   m  ình V  theo chỉ đ nh 

tr n l nh cấp vỏ  Hảicung cấp thông tin cho ch  Tô H ng Sâm (là nhân viên củ  

mailto:myhangcompany@gmail.com
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Công ty Hòa Bình , lô h ng l  thỏi g ng, do Hải thu mu  phế li u nấu th nh. Ngày 

25/7/2019, ch  Sâm đ  soạn thảo Invoice v  gọi đi n thoại cho Hải đến v n phòng 

Công ty Hò  Bình để ký, đ ng dấu Công ty    H ng l n Invoice c  thông tin Số 

Invoice INV250719 ngày 25/7/2019;  gư i bán h ng: Công ty    H ng;  gư i 

mu  h ng: FOSHA  SHE A DA RE EWABLE RESOURCE CO ,LTD, đ   chỉ 

No6 Xian Da Road, Lubao, San Chui, Fo Shan, Guangdong Province, China; Tên 

h ng B rs of Alloy Pig Iron  tạm d ch l  g ng thỏi đ c ; Số lượng 122 thỏi; Trọng 

lượng: 24 430kg; Xuất xứ Vi t   m;  ơn đ t h ng số PO250719. Trước khi ký, 

đ ng dấu l n Invoice, Hải đ  kiểm tr  lại thông tin v  xác nh n l  đ ng  Cùng ngày 

25/7/2019, ch  Sâm đ  li n h  với kế toán củ  Công ty    H ng để thực hi n vi c 

kh i báo hải qu n qu  ph n m m Te mviewer    i dung t  kh i ch  Sâm c n cứ 

theo n i dung tr n Invoice đ  được Hảixác nh n  S u khi mở t  kh i, Hảiđ  nh  

ch  Sâm soạn thảo h  Hợp đ ng mu  bán g ng thỏi đ c đ  ng y 25/7/2019 giữ  

Công ty    H ng  là b n bán  với Công ty FOSHA  SHE A DA 

RENEWABLE RESOURCE CO.,LTD (là b n mu    Vi c tr o đ i được gửi từ thư 

đi n tử hobicoltd@gmail.com củ  Công ty Hò  Bình v  thư đi n tử 

hongsamhbs@gmail.com củ  ch  Sâm đến thư đi n tử củ  Công ty    H ng l  

myhangcompany@gmail.com do Hảicung cấp  S u khi thống nhất n i dung hợp 

đ ng, Hảiđ  in r , đ ng dấu để ho n thi n b  h  sơ xuất khẩu cho lô h ng  

Xác minh tại Chi cục thuế huy n Thủy  guy n, th nh phố Hải Phòng v  Sở 

 ế hoạch &   u tư th nh phố Hải Phòng xác đ nh, Công ty    H ng vẫn đ ng 

trong tình trạng hoạt đ ng, chư  c  thông báo v  vi c tạm ngừng hoạt đ ng h y 

giải thể v  chư  b  thu h i Giấy chứng nh n đ ng ký kinh do nh vi c k  kh i, n p 

thuế đ y đủ  

Xác minh tại Công ty T HH DV v n tải biển Phương   m,đ   chỉ 14/182 

V n C o, phư ng   ng Gi ng, qu n  gô Quy n, th nh phố Hải Phòng và Công ty 

T HH Vn2w y, tại đ   chỉ Phòng 506 Tò  nh  Th nh  ạt, số 3 L  Thánh Tông, 

 gô Quy n, th nh phố Hải Phòng, xác đ nh Công ty    H ng v  Công ty T HH 

DV v n tải biển Phương   m c  ký hợp đ ng v n chuyển h ng h   số 0919 ng y 

02/6/2019. Ngày 24/7/2019, Hảigọi đi n cho ông  guy n Xuân H o, Giám đốc 

Công ty Phương   m thu  xe để v n chuyển h ng từ Thủy  guy n, Hải Phòng 

đến Cảng   m  ình V , Hải Phòng  Do không đi u được xe n n ông H o đ  gọi 

đi n cho ông Phạm V n  ương - Giám đốc Công ty T HH Vn2w y để thu  xe 

v n chuyển h ng hóa, ông  ương đ  đi u lái xe  guy n V n Luân, sinh n m 1990, 

đ   chỉ: Vi t Tiến, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đi u khiển xe 15C-162 68 để v n 

chuyển lô h ng tr n   

mailto:hobicoltd@gmail.com
mailto:hongsamhbs@gmail.com
mailto:myhangcompany@gmail.com
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Xác minh tại Công ty T HH thương mại, d ch vụ To n Thắng đ   chỉ tại 

Thôn 14, My Sơn, xã  g  L o, Thủy  guy n, th nh phố Hải Phòng  viết tắt l  

Công ty To n Thắng  xác đ nh ngày 24/7/2019, Hảili n h  với ông V  V n Thử l  

Ph  Giám đốc Công ty To n Thắng thỏ  thu n thu  kho, xe nâng, máy x c để bốc 

xếp lô h ng g ng thỏi đ c số ti n d ch vụ bốc xếp h ng l  6 000 000 đ ng   g y 

25/7/2019, Hải dùng các xe tải nhỏ v n chuyển lô h ng đến t p kết tại b i củ  

Công ty To n Thắng, s u đ  bốc h ng từ các xe tải nhỏ l n xe Container. Quá trình 

bốc h ng, ông Thử được Hải cho biết h ng hóa l  đ ng phế li u, không phải l  

g ng như thỏ  thu n b n đ u  Hảitự bố tr  vi c ni m phong, kẹp chì lô h ng r i 

đi u xe đến trạm cân củ  Công ty To n Thắng cân h ng   ết quả lô h ng c  khối 

lượng l  24 430kg. Hảiđ  th nh toán ti n m t 6 000 000 đ ng cho ông Thử  

Tại bản Cáo trạng số 17/CT-VKS-P3 ng y 19 tháng 01 n m 2021, Vi n kiểm 

sát nhân dân th nh phố H Phòng truy tố b  cáo Hảiphạm t i “Buôn l u” theo điểm 

  khoản 4  i u 188 B  lu t Hình sự   

+ Tại phiên tò      áo  ảikhai: B  cáo không phạm t i “Buôn l u”; b  cáo l  

Giám đốc Công ty T HH Thương mại v  d ch vụ    H ng được cấp giấy phép 

kinh doanh l  buôn bán h ng phế li u   hoảng tháng 5 n m 2019 b  cáo c  ký hợp 

đ ng với 01 ngư i đ n ông Trung Quốc t n l  A Ho ng mục đ ch bán 20 tấn vỉ 

mạch tivi c , s u đ  A Ho ng thu  ngư i nấu như thế n o b  cáo không biết; A 

Ho ng c  nh  b  cáo sử dụng tư cách pháp nhân l  Công ty TNHH Thương mại v  

d ch vụ    H ng để xuất khẩu lượng thỏi đ ng đ c tr n s ng Trung Quốc với giá 

l  45 tri u đ ng/Cont iner  B  cáo biết số h ng h   đ  c  th nh ph n l  đ ng 

nhưng không biết tỷ l  %; s u đ  b  cáo c  nh  ch  Tô H ng Sâm l m thủ tục kh i 

báo H Qu n theo mẫu củ  A Ho ng chỉ dẫn. Sau n y b  cáo mới biết vi c kh i báo 

H Qu n đối với thỏi g ng l  không áp thuế suất v  không pH l m thủ tục giám 

đ nh H Quan, không pH ch u thuế  Tuy nhiên số h ng l u tr n không pH củ  b  cáo 

m  b  cáo chỉ v n chuyển thu  n n b  cáo không phạm t i buôn l u  B  cáo chỉ 

phạm t i “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới” 

-     i  àm  h n   nh      n Th  kh i: B  cáo c  gọi đi n đến Công ty 

To n Thắng thỏ  thu n thu  xe nâng, máy x c để bốc h ng h   l n xe Cont iner 

với số ti n 6 000 000 đ ng, ngo i r   nh không biết đ  l  h ng h   gì  

-   i kh i  ủ   nh   u  n   n  u n từ  út  ụ  số 656 đến 659 kh i: Anh l  

lái xe củ  Công tyVn2w y được thu  v n chuyển; trong quá trình bốc h ng tôi thấy 

c  chủ h ng 01 ngư i n m v  01 ngư i nữ quốc t ch Trung Quốc  n i tiếng Trung 

Quốc      Quá trình cân h ng c  sự chứng kiến củ  chủ h ng cùng 02 ngư i Trung 

Quốc   
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Tại phi n tò , xác đ nh b  cáo  guy n H chỉ l  ngư i v n chuyển thu  h ng 

h   cho đối tượng A Ho ng; b  cáo biết r  122 thỏi khối lượng 24 430 kg l  đ ng 

đ c gi  công nhưng theo A Ho ng chỉ đạo lại kh i báo H Qu n l  thỏi g ng nh m 

mục đ ch trốn thuế  Vì v y, c n cứ kết quả đi u tr , ph n thẩm vấn công kh i tại 

phi n tò  chư  đủ c n cứ kết lu n b  cáo  guy n H phạm t i “Buôn l u” m  chỉ c  

c n cứ kết lu n b  cáo c  h nh vi “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới” 

theo khoản 3  i u 189 B  lu t Hình sự nhưng chư  thi t hại v  thuế  Do đ  đại 

di n Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố Hải Phòng th y đ i t i d nh truy tố b  cáo 

từ t i “Buôn l u” theo điểm   khoản 4  i u 188 B  lu t Hình sự s ng t i “V n 

chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới” theo khoản 3  i u 189 B  lu t Hình sự 

 phạm t i chư  đạt  

-  C n cứ  khoản 3, khoản 4  i u 189; điểm h, s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

 i u 15;  i u 57;  i u 38 B  lu t Hình sự đ  ngh  xử:  B  cáo N    n Văn Hải: 

Từ 05 đến 06 n m tù v  t i “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới” Th i 

hạn chấp h nh hình phạt tù t nh kể từ ng y 09/9/2020. 

- Phạt ti n b  sung đối với b  cáo Hảitừ 20 000 000 đến 30 000 000 đ ng sung 

 gân sách  h  nước  

-  ề x   ý v t  h n : T ch thu sung  gân sách  h  nước số ti n sau khi bán 

đấu giá thu được l  1 600 000 000 đ ng (M t tỷ, sáu tr m triệu đồn ) đối với 

24.430kg đ ng phế li u  

+ T ch thu sung  gân sách  h  nước:  ối với 01 đi n thoại di đ ng Iphone 8 

Plus m u trắng đ  qu  sử dụng c  số Imei: 353013091791018 v  01 đi n thoại di 

đ ng LG m u đen đ  qu  sử dụng c  số Imei 350305260000001  

+ T ch thu ti u hủy: 03 Sim đi n thoại ph   ngo i c  d y số v  chữ l  8984-

04800-00684-21215 4G- Viettel; 89840-20001-06199-14963-4G-VINAPHONE; 

8401-1806-2400-2441-4G-mobifone 

-      i  ào  h    ho     áo  ải ó qu n điểm: hất tr  với qu n điểm củ  

 iểm sát vi n tại phi n tò  v  vi c th y đ i t i d nh truy tố b  cáo từ v  t i “Buôn 

l u” theo điểm   khoản 4  i u 188 B  lu t Hình sự s ng t i “V n chuyển trái phép 

h ng h   qu  bi n giới” theo khoản 3  i u 189 B  lu t Hình sự  C n cứ l i kh i 

củ  b  cáo tại cơ qu n đi u tr  v  ph n thẩm vấn công kh i tại phi n tò  xác đ nh b  

cáo chỉ v n chuyển thu  cho đối tượng A Ho ng; số h ng h   tr n không thu c sở 

hữu củ  b  cáo  Trong quá trình đi u tr  b  cáo đ  xuất trình được Hợp đ ng mu  

bán h ng h   với A Ho ng, tại khoản 5  i u 2 củ  Hợp đ ng thể hi n l  gi o d ch 

dân sự vi c mu  bán vỉ h ng h   A Ho ng đ  th nh toán xong với b  cáo; c n cứ 

Hợp đ ng mu  bán c  thể hi n A Ho ng c  nh  b  cáo v n chuyển thu  số h ng 
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h   s u khi đ  được gi  công với số ti n 45 tri u đ ng/Cont iner  Theo l i kh i 

củ  ch  Tô H ng Sâm phù hợp l i kh i củ  b  cáo  s u khi b  H Qu n phát hi n thì 

b  cáo mới nh  ch  Tô H ng Sâm soạn thảo hợp đ ng mu  bán v n chuyển h ng 

h   l  các thỏi đ ng gi  công để nh m mục đ ch hợp thức h   giấy t  kh i báo H 

Qu n   go i r , hi n n y Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  không xác đ nh được đối 

tượng A Ho ng n n không đủ cơ sở kết b  cáo bán h ng h   tr n cho A Ho ng  Vì 

v y chỉ đủ c n cứ truy tố b  cáo v  t i “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n 

giới” như Vi n kiểm sát kết lu n l  c  c n cứ, đ ng quy đ nh pháp lu t  B  cáo c  

nhi u tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự như qu n điểm củ  kiểm sát vi n tại 

phi n tò ; đ  ngh  H i đ ng xét xử xem xét th m các tình tiết giảm nhẹ như: B  cáo 

l  l o đ ng ch nh trong gi  đình; hi n đ ng nuôi dư ng mẹ gi , con nhỏ, c  nhi u 

b nh t t như tiểu đư ng, viên gan B, b  cáo c  đủ đi u ki n áp dụng hình phạt 

ch nh l  phạt ti n để b  cáo c  th i gi n đi u ki n ch m s c phụng dư ng mẹ gi  

v  nuôi con nhỏ  

B  cáo n i l i s u cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở n i dung vụ án, c n cứ v o các t i li u trong h  sơ vụ án đ  được 

tr nh tụng tại phi n tò , H i đ ng xét xử nh n đ nh như s u: 

-  ề tố tụn : 

[1] V  h nh vi, quyết đ nh tố tụng củ  Cơ qu n đi u tr  Công  n th nh phố 

Hải Phòng,  i u tr  vi n; Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố Hải Phòng,  iểm sát 

vi n trong quá trình đi u tr , truy tố đ  thực hi n đ ng v  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tục quy đ nh củ  B  lu t Tố tụng hình sự  Quá trình đi u tr  v  tại phi n tò , b  cáo 

không c  ý kiến h y khiếu nại v  h nh vi, quyết đ nh củ  Cơ qu n tiến h nh tố 

tụng, ngư i tiến h nh tố tụng  Do đ , các h nh vi, quyết đ nh tố tụng củ  Cơ qu n 

tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố tụng đ  thực hi n đ u hợp pháp. 

-  ề t i   nh:  

[2] Xét l i kh i củ  b  cáo tại phi n to  phù hợp với l i kh i củ  b  cáo tại Cơ 

qu n đi u tr , ngư i l m chứng, v t chứng thu giữ v  các t i li u khác c  trong h  

sơ vụ án n n đủ cơ sở kết lu n: Hảith nh l p v  l m Giám đốc Công ty T HH 

Thương mại v  D ch vụ    H ng   hoảng tháng 5 n m 2019 c  ngư i đ n ông 

Trung Quốc tự xưng l  A Ho ng tới g p li n h  v  đ t h ng mu  20 tấn vỉ mạch 

củ  ti vi c  củ  b  cáo v  đ  th nh toán xong với b  cáo  S u đ  A Ho ng đem số vỉ 

mạch tr n đi nấu lại ở đâu b  cáo  guy n H không biết   ể nh m thu n lợi cho 

vi c v n chuyển s ng Trung Quốc, A Ho ng đ  thu  Công ty T HH Thương  ại 

v  D ch vụ    H ng củ  b  cáo Hảiv n chuyển to n b  01 lô h ng hợp kim đ ng 
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nấu lại trên, c  trọng lượng 24 430kg với giá 45 tri u/Cont iner l  chi ph  v n 

chuyển v  nh  b  cáo l m các thủ tục H Qu n theo mẫu chỉ đ nh củ  A Ho ng. 

Ngày 25/7/2019, Hảiđ  thu  Công ty T HH   u tư v  D ch vụ v n tải Hò  Bình 

l m d ch vụ mở t  kh i Hải qu n tại Chi cục Hải qu n cử  khẩu cảng Hải Phòng 

khu vực 2 để xuất 01 lô h ng hợp kim đ ng nấu lại, c  trọng lượng 24 430kg 

nhưng kh i báo l  g ng thỏi để nh m mục đ ch trốn thuế. Theo  ết lu n củ  H i 

đ ng đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự Ủy b n nhân dân th nh phố Hải Phòng 

tr  giá lô h ng l  1 539 100 000 đ ng  C n cứ biểu thuế b n h nh kèm theo  gh  

đ nh số 125/2017/  -CP ng y 16/11/2017 củ  Ch nh phủ, sử  đ i, b  sung m t số 

đi u củ   gh  đ nh số 122/2016/  -CP, thì đ ng phế li u đ c th nh khối c  thuế 

suất l  22% nhưng mới l m thủ tục H Qu n thì b  bắt giữ  chư  thi t hại cho  h  

nước v  thuế . 

[3] Tại phi n tò  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố Hải Phòng th y 

đ i t i d nh truy tố v  kết lu n b  cáo từ t i “Buôn l u” theo điểm   khoản 4  i u 

188 B  lu t Hình sự s ng t i “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới” theo 

khoản 3  i u 189 B  lu t Hình sự  

[4] C n cứ l i kh i củ  b  cáo tại cơ qu n đi u tr  v  quá trình tr nh lu n tại 

phi n tò , l i kh i ngư i l m chứng v  các t i li u chứng cứ c  trong h  sơ vụ án, 

H i đ ng xét xử xét thấy Vi n kiểm sát th y đ i t i d nh l  c  c n cứ đ ng pháp 

lu t n n chấp nh n qu n điểm củ  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố H 

Phòng, qu n điểm củ  Lu t sư b o chữ  xét xử b  cáo v  t i “V n chuyển trái phép 

h ng h   qu  bi n giới” theo  i u 189 B  lu t Hình sự  chư  đạt   

[5] T nh chất vụ án l  nghi m trọng, h nh vi phạm t i củ  các b  cáo đ  xâm 

phạm đến các đến hoạt đ ng quản lý kinh tế củ  nh  nước v  xuất khẩu, nh p khẩu  

xâm hại đến lợi  ch quốc gi  v  kinh tế, l m suy giảm đến  gân sách  h  nước, 

gây mất tr t tự tr   n  Ch nh vì v y phải xét xử nghi m để r n đe, giáo dục v  

phòng ngừ  chung  

 [6]  ề tình tiết đ nh khun  hình phạt:  B  cáo  guy n H đ  c  h nh vi v n 

chuyển thu  cho đối tượng A Ho ng số lượng 24 430kg hợp kim đ ng l  loại h ng 

h   không được phép xuất khẩu c  giá tr  1 539 100 000 đ ng   Do đ  h nh vi b  

cáo  guy n H b  xét xử theo khoản 3  i u 189 B  lu t Hình sự như Vi n kiểm sát 

truy tố kết lu n l  đ ng ngư i đ ng t i, đ ng quy đ nh pháp lu t  

 [7]  ề hình phạt: B  cáo không c  tình tiết t ng n ng trách nhi m hình sự, tuy 

nhi n nhân thân b  cáo đ  c  h nh vi “T ng trữ, lưu h nh ti n giả  ti n Trung Quốc 

giả  tuy Cơ qu n An ninh đi u tr  đ  đình chỉ đi u tr  đối với b  cáo nhưng không 

được coi l  nhân thân tốt  Song c ng xét, s u khi phạm t i đ  th nh khẩn kh i báo 
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 n n n hối cải; phạm t i nhưng chư  gây thi t hại v  thuế; phạm t i chư  đạt đây l  

tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy đ nh tại điểm h,s khoản 1  i u 51 B  

lu t Hình sự   go i r  bản thân b  cáo đ ng mắc b nh vi m g n B, tiểu đư ng, 

hi n đ ng nuôi con nhỏ, phụng dư ng mẹ gi  do đ  H i đ ng xét xử chấp nh n 

qu n điểm củ  lu t sư b o chữ  áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy 

đ nh tại khoản 2  i u 51 B  lu t Hình sự đối với b  cáo  Xét t nh chất mức đ , 

h nh vi phạm t i củ  b  cáo c  nhi u tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự do đ  

c n chấp nh n qu n điểm củ   iểm sát vi n v  lu t sư củ  b  cáo giảm nhẹ 1 ph n 

hình phạt cho b  cáo áp dụng  i u 38 xử b  cáo mức thấp nhất củ  khung hình phạt 

c ng đảm bảo t nh r n đe v  phòng ngừ  chung   ối với qu n điểm củ  lu t sư b o 

chữ  cho b  cáo đ  ngh  áp dụng hình phạt ch nh phạt ti n, H i đ ng xét xử xét 

thấy nhân thân b  cáo xấu, c  ho n cảnh kinh tế kh  kh n, tr  giá h ng h   b  cáo 

v n chuyển đ c bi t lớn không đủ đi u ki n áp dụng hình phạt ch nh l  phạt ti n 

nên không chấp nh n qu n điểm củ  lu t sư v  vấn đ  n y  

 [8]  go i hình phạt ch nh c n áp dụng hình phạt b  sung đối với b  cáo l  

phạt ti n  

[9]  ối với ngư i đ n ông Trung Quốc có tên A Hoàng đ   chỉ: No10, Xiang 

3, Lucuo Wei, Shang Hua Zhen Dao men cun, Shan Tou Shi Cheng Hai Qu, Guang 

Dong Sheng, China; l  ngư i mu  h ng củ  Công ty    H ng  Cơ qu n Cảnh sát 

đi u tr  đ  c  Công v n đ  ngh  Vi n kiểm sát nhân dân tối c o tiến h nh thủ tục 

tương trợ tư pháp tới Vi n kiểm sát nhân dân tối c o nước C ng hò  nhân dân 

Trung Ho  nhưng đến n y chư  c  kết quả  Do đ  c n tiếp tục kiến ngh  Cơ qu n 

Cảnh sát đi u tr  tiếp tục đi u tr  l m r  để tránh bỏ lọt ngư i phạm t i  

[10]  ề x   ý v t  h n : Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  thu giữ: Lô h ng   ng phế 

li u nấu lại c  số lượng 122 thỏi; Trọng lượng 24 430kg. Ngày 02/10/2020 Cơ 

qu n Cảnh sát đi u tr , Công  n th nh phố Hải Phòng đ  r  Quyết đ nh xử lý v t 

chứng đối với 24.430kg đ ng phế li u b ng hình thức bán đấu giá thu ti n chuyển 

v o t i khoản tạm giữ củ  Cơ qu n Cảnh sát đi u tr , Công  n th nh phố Hải 

Phòng để ch  xử lý   ết quả bán đấu giá thu được số ti n l  1 600 000 000 đ ng 

(M t tỷ, sáu tr m triệu đồn   li n qu n đến h nh vi phạm t i củ  b  cáo n n c n 

t ch thu sung  gân sách  h  nước  

[11] Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  còn thu giữ: 01 đi n thoại di đ ng Iphone 8 

Plus m u trắng đ  qu  sử dụng c  số Imei: 353013091791018 v  01 đi n thoại di 

đ ng LG m u đen đ  qu  sử dụng c  số Imei 350305260000001 li n qu n đến 

h nh vi phạm t i củ  b  cáo n n c n t ch thu sung  gân sách  h  nước 
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[12]  ối với 03 Sim đi n thoại ph   ngo i c  d y số v  chữ l  8984-04800-

00684-21215 4G- Viettel; 89840-20001-06199-14963-4G-VINAPHONE; 8401-

1806-2400-2441-4G-mobifone không còn giá tr  sử dụng n n c n t ch thu ti u hủy  

 [11]  ề án phí: B  cáo phải n p ti n án ph  hình sự sơ thẩm   

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  C n cứ  khoản 3, khoản 4  i u 189; điểm h, s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

 i u 15;  i u 57;  i u 38 B  lu t Hình sự xử:  B  cáo  guy n H 05 (n m) n m tù 

v  t i “V n chuyển trái phép h ng h   qu  bi n giới”  Th i hạn chấp h nh hình 

phạt tù t nh kể từ ng y 09 tháng 9 n m 2020. 

- Phạt ti n b  sung b  cáo 20.000.000 (h i m  i triệu) đ ng sung  gân sách 

 h  nước 

-  iến ngh  Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n th nh phố H Phòng tiếp tục 

đi u tr  l m r  h nh vi đối tượng A Hoàng để tránh bỏ lọt ngư i phạm t i  

-  ề x   ý v t  h n : C n cứ  i u 47 B  lu t Hình sự;  i u 106 B  lu t Tố 

tụng Hình sự  

  T ch thu sung  gân sách  h  nước đối với số ti n 1 600 000 000 đ ng 

(Theo ủ  nhiệm  hi n à  20/01/2021 tại Kho  ạ   hà n ớ  thành phố  ải Phòn ) 

+ T ch thu sung  gân sách  h  nước:  ối với 01 đi n thoại di đ ng Iphone 8 

Plus m u trắng đ  qu  sử dụng c  số Imei: 353013091791018 v  01 đi n thoại di 

đ ng LG m u đen đ  qu  sử dụng c  số Imei 350305260000001  

+ T ch thu ti u hủy: 03 Sim đi n thoại ph   ngo i c  d y số v  chữ l  8984-

04800-00684-21215 4G- Viettel; 89840-20001-06199-14963-4G-VINAPHONE; 

8401-1806-2400-2441-4G-mobifone 

(Theo  iên  ản  i o, nh n v t  h n  n à  21/01/2021  ủ  Cụ  thi hành án 

  n sự thành phố  ải Phòn ) 

-   ề án phí: C n cứ v o  i u 23  gh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 

30 tháng 12 n m 2016 củ  Ủy b n thư ng vụ Quốc h i quy đ nh v  mức thu, mi n, 

giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án ph  v  l  ph  Tò  án, b  cáo phải n p 

200.000 (  i tr m n hìn  đ ng ti n án ph  hình sự sơ thẩm  

-  ề qu ền khán   áo: B  cáo được quy n kháng cáo trong hạn 15(M  i l m) 

ng y kể từ ng y tuy n án  
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Tr  n  hợp  ản án nà  đ ợ  thi hành theo qu  đ nh tại  iều 2  ủ   u t Thi 

hành án   n sự đ ợ  s   đổi,  ổ sun  n m 2014 thì n   i đ ợ  thi hành án, n   i 

pH thi hành án  ó qu ền thỏ  thu n thi hành án, qu ền  êu   u thi hành án, tự 

n u ện thi hành án hoặ     n   hế thi hành án theo qu  đ nh tại  á  điều 6,7,7 ,9 

 ủ   u t thi hành án   n sự đ ợ  s   đổi,  ổ sun  n m 2014; th i hiệu thi hành 

án đ ợ  thự  hiện theo qu  đ nh  iều 30  ủ   u t Thi hành án   n sự đ ợ  s   

đổi,  ổ sun  n m 2014./. 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

N    n Th nh  i n                     T  n Đăn   ho  

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

T  n Thị Th  H  
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Nơi nhận: 
- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

- Vụ 1 TA DTC; 

- V S D TP Hải Phòng; 

- PV06 Công  nTP Hải Phòng; 

- Cục THADS TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TPHP; 

- B  cáo;  

- Trại tạm gi m CATP H Phòng; 

-  gư i th m gi  tố tụng; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu: HS, HCTP  

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

T  n Thị Th  H  
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[16]  ối với V  V n H ,    V n Hân, L  V n Bình  Bình   m   nh , Bùi 

V n  guy n, V  H ng Sơn l  những thuy n vi n trình b ng v  biết vi c t u St r 

18 đi Tri u Ti n lấy th n v n chuyển v  Vi t   m  H nh vi củ  các đối tượng tr n 

c  dấu hi u đ ng phạm với Phạm V n Lân v  t i V n chuyển trái phép h ng h   

qu  bi n giới, quy đ nh tại  i u 189 B  lu t Hình sự  Tuy nhi n, xét v i trò gi p 

sức c  mức đ , các đối tượng không trực tiếp xuống t u th m gi  v n chuyển trái 

phép h ng h   qu  bi n giới, quá trình đi u tr  th nh khẩn kh i báo, tạo đi u ki n 

thu n lợi để Cơ qu n đi u tr  l m r  n i dung vụ án  Vì v y Cơ qu n đi u tr  

không xử lý hình sự đối với 05 đối tượng tr n, tách t i li u li n qu n đ  ngh  cơ 

qu n chức n ng xử phạt vi phạm h nh ch nh theo  i u 42  gh    nh số 

142/2017/  -CP ng y 11 tháng 12 n m 2017 củ  Ch nh Phủ, quy đ nh xử phạt vi 

phạm h nh ch nh trong lĩnh vực h ng hải l  c  c n cứ  

[17]  ối với V  V n T i, Phạm V n Cương l  các đối tượng biết vi c Phạm 

V n Lân cùng các đ ng phạm khác đ ng thực hi n h nh vi v n chuyển th n từ 

Tri u Ti n v  Vi t   m nhưng không tố giác với cơ qu n pháp lu t  Tuy nhi n, xét 

T i v  Cương không thực hi n các h nh vi gi p sức cho Lân v  các đ ng phạm, 

không tìm hiểu k  v  ch nh sách củ   h  nước, không biết r  h nh vi tr n l  cấu 

th nh t i phạm n n không tố giác với cơ qu n chức n ng n n Cơ qu n đi u tr  

không xử lý hình sự đối với T i, Cương v  h nh vi không tố giác t i phạm l  c  

c n cứ  

[18]  ối với  guy n Ho ng   m v  L  V n Bình  Bình c  đ   chỉ tại Hải 

Phòng , l  những ngư i giới thi u m t số thuy n vi n khác cho Phạm V n Lân để 

những thuy n vi n n y th m gi  đi u khiển t u St r 18 đi Tri u Ti n v n chuyển 

v  Vi t Nam và Durg  Pr s d   dmidi l  thực t p sinh đ  đi Tri u Ti n, nhưng 

các đối tượng tr n đ u không biết vi c t u St r 18 đi Tri u Ti n chở th n  Vì v y 

không c  c n cứ để xử lý hình sự đối với  guy n Ho ng   m v  L  V n Bình l  

c  c n cứ 

[19]  ối với Ro n V n Thi p,  guy n V n Phong, Tr n Tr  Vượng,  guy n 

 gọc Du,  guy n V n Tuân, Tr n Xuân Hạnh l  các thuy n vi n v  P lli 

R mb bu, Pr  Veen  um r  l  các thực t p sinh  cùng th m gi  đi u khiển t u St r 

18 đi Tri u Ti n v n chuyển trái phép th n v  Vi t   m nhưng khi t u r  ngo i 

khu vực ph o số 0 mới biết l  t u đi Tri u Ti n lấy th n v n chuyển v  Vi t   m  

 ây l  trư ng hợp bất khả kháng n n h nh vi không cấu th nh t i phạm, không xử 

lý hình sự  Cơ qu n đi u tr  tách t i li u li n qu n đ  ngh  cơ qu n chức n ng xử lý 

h nh ch nh đối với vi c xuất cảnh, nh p cảnh khi chư  được cơ qu n chức n ng 

cho phép theo  i u 17,  gh    nh số 167/2013/  -CP ng y 12 tháng 11 n m 
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2013 củ  Ch nh phủ, quy đ nh v  xử phạt vi phạm h nh ch nh trong lĩnh vực  n 

ninh tr t tự,  n to n x  h i l  c  c n cứ   

[20]  ối với H  V n  i m,  o n Ph  Hùng, Ho ng V n Di p, Ho ng  ạnh 

 ạt,  guy n V n Bình l  những thuy n vi n trình b ng, tạo đi u ki n thu n lợi 

cho t u St r 18 xuất, nh p cảnh, không biết vi c t u St r 18 đi Tri u Ti n lấy than 

v n chuyển v  Vi t   m n n h nh vi không cấu th nh t i phạm, không xử lý hình 

sự  Cơ qu n đi u tr  tách t i li u li n qu n đ  ngh  cơ qu n chức n ng xử phạt vi 

phạm h nh ch nh theo  i u 42  gh    nh số 142/2017/  -CP ngày 11 tháng 12 

n m 2017 củ  Ch nh Phủ, quy đ nh xử phạt vi phạm h nh ch nh trong lĩnh vực 

h ng hải l  c  c n cứ  
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